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1 Lò Thị Lan 19/01/2002 Nữ Thái 12/12 CĐ
Giáo dục 

Mầm non
Chính quy Giỏi

Bản Phăng 2, xã Mường Phăng, Thành 

phố Điện Biên Phủ, tỉnh Điện Biên
Giáo viên Mầm non

2 Lò Thị Ngân 12/4/2001 Nữ Thái 12/12 ĐH
Giáo dục 

Mầm non
Chính quy Khá

Bản Hồng Sọt, xã Ẳng Cang, huyện 

Mường Ảng, tỉnh Điện Biên
Giáo viên Mầm non

3 Lò Thị Yến 12/02/2001 Nữ Thái 12/12 ĐH
Giáo dục 

Mầm non
Chính quy Giỏi

Tổ 3, thị trấn Điện Biên Đông, huyện 

Điện Biên Đông, tỉnh Điện Biên
Giáo viên Mầm non

4 Lò Thị Phượng 16/12/2003 Nữ Thái 12/12 CĐ
Giáo dục 

Mầm non
Chính quy Khá

Bản Bó Mạy, xã Ẳng Nưa, huyện Mường 

Ảng, tỉnh Điện Biên
Giáo viên Mầm non

5 Lường Thị Lan 06/9/1994 Nữ Thái 12/12 CĐ
Giáo dục 

Mầm non
Chính quy Khá

Bản Pá Tra, xã Ẳng Tở, huyện Mường 

Ảng, tỉnh Điện Biên
Giáo viên Mầm non

6 Trương Mỹ Linh 10/10/2003 Nữ Hà Nhì 12/12 CĐ
Giáo dục 

Mầm non
Chính quy Khá

Số Nhà 22, Tổ 12, Phường Mường 

Thanh, Thành phố Điện Biên Phủ, tỉnh 

Điện Biên

Giáo viên Mầm non

7 Lò Thị Hợi 08/7/2003 Nữ Thái 12/12 CĐ
Giáo dục 

Mầm non
Chính quy Khá

Bản Ngối, xã Ngối Cáy, huyện Mường 

Ảng, tỉnh Điện Biên
Giáo viên Mầm non

8 Lò Thị Vân Oanh 15/4/2001 Nữ Thái 12/12 ĐH
Giáo dục 

Mầm non
Chính quy Khá

Bản Co Sáng, xã Ẳng Nưa, huyện Mường 

Ảng, tỉnh Điện Biên
Giáo viên Mầm non

9 Lù Thị Anh  15/6/1999 Nữ Thái 12/12 CĐ
Giáo dục 

Mầm non
Chính quy TB Khá

Bản Noong Háng, xã Ẳng Cang, huyện 

Mường Ảng, tỉnh Điện Biên
Giáo viên Mầm non

10 Lò Thu Hà 18/10/2001 Nữ Thái 12/12 CĐ
Giáo dục 

Mầm non
Chính quy Khá

Đội 17, xã Thanh Xương, huyện Điện Biên, 

tỉnh Điện Biên
Giáo viên Mầm non
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11 Lường Thị Ngọc 11/10/2002 Nữ Thái 12/12 CĐ
Giáo dục 

Mầm non
Chính quy Khá

Bản Xuân Món, xã Búng Lao, huyện Mường 

Ảng, tỉnh Điện Biên
Giáo viên Mầm non

12 Lò Thị Thắm 05/10/2001 Nữ Thái 12/12 ĐH
Giáo dục 

Mầm non
Chính quy Khá

Bản Xuân Ban, xã Ngối Cáy, huyện Mường 

Ảng, tỉnh Điện Biên
Giáo viên Mầm non

13 Lò Thị Tuyết 20/9/2002 Nữ Thái 12/12 ĐH
Giáo dục 

Mầm non
Chính quy Khá

Bản Nà Sự, xã Chà Nưa, huyện Nậm Pồ, tỉnh 

Điện Biên
Giáo viên Mầm non

14 Lường Thị Vân 21/01/2003 Nữ Thái 12/12 CĐ
Giáo dục 

Mầm non
Chính quy Giỏi

Bản Nà Nhạn, xã Nà Nhạn, Thành phố Điện 

Biên Phủ, tỉnh Điện Biên
Giáo viên Mầm non

15 Quàng Thị Nhung 01/5/2003 Nữ Thái 12/12 CĐ
Giáo dục 

Mầm non
Chính quy Giỏi

Bản Nhộp, xã Mường Lạn, huyện Mường 

Ảng, tỉnh Điện Biên
Giáo viên Mầm non

16 Quàng Thị Kim Oanh 22/10/2002 Nữ Thái 12/12 CĐ
Giáo dục 

Mầm non
Chính quy Giỏi

Bản Phăng 2, xã Mường Phăng, Thành phố 

Điện Biên Phủ, tỉnh Điện Biên
Giáo viên Mầm non

17 Quàng Thị  Biên 08/9/1998 Nữ Thái 12/12 CĐ
Giáo dục 

Mầm non
Chính quy Khá

TDP 6, thị trấn Mường Ảng, huyện 

Mường Ảng, tỉnh Điện Biên
Giáo viên Mầm non

18 Giàng Thị Cống 02/10/2003 Nữ Mông 12/12 CĐ
Giáo dục 

Mầm non
Chính quy Khá

Bản Mường Tỉnh B, xã Xa Dung, huyện Điện 

Biên Đông, tỉnh Điện Biên
Giáo viên Mầm non

19 Lường Thị Ngân 01/12/2002 Nữ Thái 12/12 CĐ
Giáo dục 

Mầm non
Chính quy Khá

Bản Nà Luống, xã Nà Tấu, Thành phố Điện 

Biên Phủ, tỉnh Điện Biên
Giáo viên Mầm non

20 Lường Thị Cương 15/11/2002 Nữ Thái 12/12 ĐH
Giáo dục 

Mầm non
Chính quy Khá

Bản Co En, xã Ẳng Cang, huyện Mường Ảng, 

tỉnh Điện Biên
Giáo viên Mầm non

21 Lò Thị Ngân 14/7/2002 Nữ Thái 12/12 ĐH
Giáo dục 

Mầm non
Chính quy Khá

Bản Lao, xã Xuân Lao, huyện Mường Ảng, 

tỉnh Điện Biên
Giáo viên Mầm non

22 Quàng Thị Hà 12/02/1998 Nữ Thái 12/12 ĐH
Giáo dục 

Mầm non
Chính quy Khá

Bản Pa Lếch, xã Thanh Chăn, huyện Điện 

Biên, tỉnh Điện Biên
Giáo viên Mầm non

23 Lò Thị Hiền Trang 28/9/2001 Nữ Thái 12/12 ĐH
Giáo dục 

Mầm non
Chính quy Giỏi

Bản Huổi Phạ, Phường Him Lam, TP Điện 

Biên Phủ, tỉnh Điện Biên
Giáo viên Mầm non

24 Cà Thị Thươi 28/01/2001 Nữ Thái 12/12 CĐ
Giáo dục 

Mầm non
Chính quy Khá

Bản Nà Sáy 1, xã Nà Sáy, huyện Tuần Giáo, 

tỉnh Điện Biên
Giáo viên Mầm non
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25 Lò Thị Ánh Ngọc 01/02/2002 Nữ Thái 12/12 CĐ
Giáo dục 

Mầm non
Chính quy Giỏi

Bản Huổi Sứa, xã Ẳng Cang, huyện Mường 

Ảng, tỉnh Điện Biên
Giáo viên Mầm non

26 Lò Thị Hồng 20/4/1996 Nữ Thái 12/12 CĐ
Giáo dục 

Mầm non
Chính quy Giỏi

Bản Co Mận, xã Mường Phăng, TP. Điện 

Biên Phủ, tỉnh Điện Biên
Giáo viên Mầm non

27 Lường Thị Lam 10/7/2001 Nữ Thái 12/12 ĐH
Giáo dục 

Mầm non
Chính quy Khá

Bản Cha Nọ, xã Ẳng Tở, huyện Mường Ảng, 

tỉnh Điện Biên
Giáo viên Mầm non

28 Giàng Thị Thanh 16/4/2003 Nữ Mông 12/12 CĐ
Giáo dục 

Mầm non
Chính quy Khá

Bản Thẳm Phẩng, xã Nặm Lịch, huyện 

Mường Ảng, tỉnh Điện Biên
Giáo viên Mầm non

1 Nguyễn Thị Ngọc 02/02/2002 Nữ Kinh 12/12 ĐH
Giáo dục 

Tiểu học
Chính quy Khá

TDP 6, thị trấn Mường Ảng, huyện Mường 

Ảng, tỉnh Điện Biên
Giáo viên dạy Văn hóa

2 Lò Thị Thảo 22/01/1999 Nữ Thái 12/12 ĐH
Giáo dục 

Tiểu học
VHVL Khá

Bản Lọng Bon, xã Sam Mứn, huyện Điện 

Biên, tỉnh Điện Biên
Giáo viên dạy Văn hóa

3 Phạm Thị Thu Hằng 15/6/2002 Nữ Kinh 12/12 ĐH
Giáo dục 

Tiểu học
Chính quy Khá

Số nhà 404, TDP 8, thị trấn Mường Ảng, 

huyện Mường Ảng, tỉnh Điện Biên
Giáo viên dạy Văn hóa

4 Mai Hoàng Phúc 06/11/2002 Nam Kinh 12/12 ĐH
Giáo dục 

Tiểu học
Chính quy Khá

TDP 10, thị trấn Mường Ảng, huyện Mường 

Ảng, tỉnh Điện Biên
Giáo viên dạy Văn hóa

5 Phạm Như Quỳnh 26/06/2002 Nữ Kinh 12/12 ĐH
Giáo dục 

Tiểu học
Chính quy Giỏi

TDP 1, thị trấn Mường Ảng, huyện Mường 

Ảng, tỉnh Điện Biên
Giáo viên dạy Văn hóa

6 Lường Thị Quỳnh 02/01/2002 Nữ Thái 12/12 ĐH
Giáo dục 

Tiểu học
Chính quy Khá

Bản Quyết Tiến, xã Búng Lao, huyện Mường 

Ảng, tỉnh Điện Biên
Giáo viên dạy Văn hóa

1 Lường Văn Thành 01/5/1994 Nam Thái 12/12 ĐH
Sư phạm 

Toán học
Chính quy TB

Bản Bua 1, xã Ẳng Tở, huyện Mường Ảng, 

tỉnh Điện Biên
Giáo viên dạy Toán

2 Quàng Văn An 19/11/1991 Nam Thái 12/12 ĐH
Sư phạm 

Toán học
Chính quy TB

Phường Noong Bua, TP Điện Biên Phủ, tỉnh 

Điện Biên
Giáo viên dạy Toán

III. CẤP THCS

Giáo viên dạy Toán 

Giáo viên dạy Địa Lý

II. CẤP TIỂU HỌC
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3 Lò Văn Hùng 09/8/2000 Nam Thái 12/12 ĐH
Sư phạm Địa 

Lý
Chính quy Giỏi

Bản Nà Khếnh, xã Thanh Hưng, huyện Điện 

Biên, tỉnh Điện Biên
Giáo viên dạy Địa lý

4 Phùng Văn Khánh 27/8/1987 Nam Tày 12/12 ĐH
Sư phạm Địa 

Lý
Chính quy TB

Bản Hón, thị trấn Mường Ảng, huyện Mường 

Ảng, tỉnh Điện Biên
Giáo viên dạy Địa lý

5 Vừ Bả Chảnh 01/4/1998 Nam Mông 12/12 ĐH
Sư phạm Địa 

Lý
Chính quy Khá

Bản Pá Ca, xã Pú Bẩu, huyện Sông Mã, tỉnh 

Sơn La
Giáo viên dạy Địa lý

6 Lù A Sảnh 17/8/2001 Nam Mông 12/12 ĐH
Sư phạm Địa 

Lý
Chính quy Khá

Bản Pá Nó, xã Chiềng Cang, huyện Sông Mã, 

tỉnh Sơn La
Giáo viên dạy Địa lý

7 Lò Thị Bông 06/12/1995 Nữ Thái 12/12 ĐH
Sư phạm Địa 

Lý
Chính quy Khá

Bản Chợ, xã Búng Lao, huyện Mường Ảng, 

tỉnh Điện Biên
Giáo viên dạy Địa lý

8 Lò Văn Nam 19/01/1995 Nam Thái 12/12 ĐH
Sư phạm Địa 

Lý
Chính quy Khá

Bản Hồng Líu, xã Nà Tấu, Thành phố Điện 

Biên Phủ, tỉnh Điện Biên
Giáo viên dạy Địa lý

9 Lò Thị Kim 20/12/1993 Nữ Thái 12/12 ĐH
Sư phạm Hóa 

học
Chính quy Khá

Bản Đứa, xã Quài Tở, huyện Tuần Giáo, tỉnh 

Điện Biên
Giáo viên dạy Hóa học

10 Mai Thị Lan Anh 01/11/1994 Nữ Kinh 12/12 ĐH
Sư phạm Hóa 

học
Chính quy Khá

TDP 8, thị trấn Mường Ảng, huyện Mường 

Ảng, tỉnh Điện Biên
Giáo viên dạy Hóa học

11 Trương Thanh Tâm 21/4/2001 Nữ Kinh 12/12 ĐH
Sư phạm Hóa 

học
Chính quy Giỏi

Thôn Hộp Thành, Xã Noong Hẹt, huyện Điện 

Biên, tỉnh Điện Biên
Giáo viên dạy Hóa học

12 Lường Ngọc Ánh 05/9/1994 Nữ Thái 12/12 ĐH
Sư phạm Hóa 

học
Chính quy Khá

Bản Hạ, xã Thanh Nưa, huyện Điện Biên, tỉnh 

Điện Biên
Giáo viên dạy Hóa học

13 Phạm Thị Liêm 20/02/1990 Nữ Kinh 12/12 ĐH
Sư phạm Ngữ 

Văn
VLVH Giỏi

Bản Bua 1, xã Ẳng Tở, huyện Mường Ảng, 

tỉnh Điện Biên
Giáo viên dạy Ngữ Văn

14 Phan Thị Vân 24/12/2000 Nữ Kinh 12/12 ĐH
Sư phạm 

tiếng Anh
Chính quy Khá

Phố 4, Thanh Trường, TP Điện Biên Phủ, tỉnh 

Điện Biên

Giáo viên dạy Tiếng 

Anh

Giáo viên dạy Tiếng Anh

Giáo viên dạy Hóa học

Giáo viên dạy Ngữ Văn
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